
BIỂU PHÍ SẢN PHẨM  

BẢO HIỂM HỖ TRỢ VIỆN PHÍ CÁ NHÂN CATHAY 

(Kèm theo Công văn số 3407/BTC-QLBH ngày 19 tháng 03 năm 2010 của Bộ Tài chính) 

 Tính trên Số tiền bảo hiểm 100.000VNĐ/ngày 

Tuổi \ Giới tính Nam Nữ 

0 450.000 400.000 

1 450.000 400.000 

2 450.000 400.000 

3 450.000 400.000 

4 450.000 400.000 

5 330.000 310.000 

6 330.000 310.000 

7 330.000 310.000 

8 330.000 310.000 

9 330.000 310.000 

10 330.000 310.000 

11 330.000 310.000 

12 330.000 310.000 

13 330.000 310.000 

14 330.000 310.000 

15 370.000 360.000 

16 370.000 360.000 

17 370.000 360.000 

18 370.000 360.000 

19 370.000 360.000 

20 370.000 360.000 

21 370.000 360.000 

22 370.000 360.000 

23 370.000 360.000 

24 370.000 360.000 

25 370.000 360.000 

26 370.000 360.000 

27 370.000 360.000 

28 370.000 360.000 

29 370.000 360.000 

30 370.000 360.000 

31 370.000 360.000 

32 370.000 360.000 

33 370.000 360.000 
 

Tuổi \ Giới tính Nam Nữ 

34 370.000 360.000 

35 370.000 360.000 

36 370.000 360.000 

37 370.000 360.000 

38 370.000 360.000 

39 370.000 360.000 

40 520.000 450.000 

41 520.000 450.000 

42 520.000 450.000 

43 520.000 450.000 

44 520.000 450.000 

45 640.000 570.000 

46 640.000 570.000 

47 640.000 570.000 

48 640.000 570.000 

49 640.000 570.000 

50 740.000 660.000 

51 740.000 660.000 

52 740.000 660.000 

53 740.000 660.000 

54 740.000 660.000 

55 800.000 710.000 

56 800.000 710.000 

57 800.000 710.000 

58 800.000 710.000 

59 800.000 710.000 

60 970.000 870.000 

61 970.000 870.000 

62 970.000 870.000 

63 970.000 870.000 

64 970.000 870.000 

65 1.150.000 1.050.000 
 

 


